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Họ lót Tên Mã lớp Điểm Nhóm Xếp Loại Điểm Cá Nhân Ghi chú

1 12124045 Trần Chí Linh DH12QL 0 0 Không nộp bài
2 13124004 Nguyễn Thanh An DH13QL 9,5 A 9,5
3 13124006 Phương Bảo An DH13QL Cấm thi
4 13124029 Võ Hoài Bão DH13QL 8 A 8
5 13124035 Lê Vinh Phú Cường DH13QL Không nộp bài in
6 13124045 Trần Đình Duy DH13QL 9,5 A 9,5
7 13124087 Lương Hồng Hạnh DH13QL 7 A 7
8 13124116 Huỳnh Ngọc Hoa DH13QL 0 0 Không nộp bài
9 13124120 Phan Huy Hoàng DH13QL 0 0 Không nộp bài

10 13124147 Lang Thế Hưng DH13QL 10 A 10
11 13124164 Phan Vũ Đăng Khoa DH13QL 0 0 Không nộp bài
12 13124173 Nguyễn Thị Phương Lam DH13QL 7 A 7
13 13124187 Nguyễn Văn Linh DH13QL 8 A 8
14 13124207 Nguyễn Thị Trúc Ly DH13QL 7 A 7
15 13124214 Hồ Thị Mi Mi DH13QL 0 0 Không nộp bài
16 13124235 Trần Thị Nghĩa DH13QL 9,5 A 9,5
17 13124271 Nguyễn Huỳnh Như DH13QL 0 0 Không nộp bài
18 13124278 Đỗ Thị Ngọc Oanh DH13QL 7 A 7
19 13124288 Trần Thị Phụng DH13QL 0 0 Không nộp bài
20 13124293 Trần Nhật Anh Phương DH13QL 0 0 Không nộp bài
21 13124325 Nguyễn Cảnh Tâm DH13QL 7 A 7
22 13124348 Mai Thị Thu Thảo DH13QL 7 A 7
23 13124370 Hồ Đắc Minh Thịnh DH13QL 9,5 A 9,5
24 13124374 Ngô Thị Cẩm Thu DH13QL 8 A 8

ĐIỂM THI GIỮA KỲ LỚP ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI - TIẾT 10-12 - THỨ 7

24 13124374 Ngô Thị Cẩm Thu DH13QL 8 A 8
25 13124400 Nguyễn Thụy Diễm Tiên DH13QL 8 A 8
26 13124407 Mai Thị Tím DH13QL 10 A 10
27 13124444 Nguyễn Văn Trung DH13QL 7 A 7
28 13124458 Nguyễn Minh Nhật Tuấn DH13QL 9,5 A 9,5
29 13124462 Lê Thị Kim Tuyền DH13QL 8 A 8
30 13124472 Trần Thị Vân DH13QL 7 A 7
31 13124483 Trần Văn Vương DH13QL 7 A 7
32 13124485 Hà Thị Thảo Vy DH13QL 10 A 10
33 13124552 Linh Thị Liễu DH13QL 7 A 7
34 13162042 Lê Anh Kiệt DH13GI 8 8 Không nộp bài in
35 13162054 Nguyễn Thị Kim Ngân DH13GI 8 8 Không nộp bài in
36 13162078 Bùi Thị Thanh Tâm DH13GI 8 8 Không nộp bài in
37 13162120 Trương Thanh Xuân DH13GI 8 8 Không nộp bài in
38 13333286 Nguyễn Minh Luân CD13CQ 0 0 Không nộp bài
39 13333308 Nguyễn Đình Nhật Minh CD13CQ Cấm thi
40 13333469 Lê Nguyễn Ngọc Thanh CD13CQ Cấm thi

Ghi chú: Nộp file, không nộp bài in: Trừ 1 điểm; Không nộp file và bài 0 điểm; Một số nhóm làm nhầm bài tập của tiết
khác - trừ điểm.


